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Chương 29:  

TỪ TRƯỜNG 
Nhiều nhà lịch sử khoa học tin rằng la bàn mà thực chất là kim nam châm được sử dụng 

ở Trung Quốc từ thế kỷ 13 TCN là phát minh của người Ả Rập hoặc người Ấn Độ. Người Hy 

Lạp biết đến từ tính từ 800 TCN do việc phát hiện ra những viên đá từ (Fe3O4) hút vụn sắt. 

Năm 1269, Pierre de Maricourt nhận thấy rằng nam châm với bất kỳ hình dạng nào đều có 

hai cực, được gọi là cực bắc và cực nam. Hai nam châm cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì 

hút nhau. Tên gọi cực bắc và cực nam được đặt xuất phát từ định hướng của kim la bàn (thanh 

nam châm) theo hướng bắc nam của Trái đất do tồn tại từ trường Trái đất. Năm 1600, William 

Gilbert mở rộng thí nghiệm của Maricourt cho nhiều loại vật liệu khác nhau, đồng thời nhận 

thấy rằng kim nam châm luôn định hướng theo một phương nhất định, từ đó ông đưa ra giả 

thiết rằng Trái đất là một nam châm vĩnh cửu khổng lồ. Năm 1819, mối liên hệ giữa hiện 

tượng điện và từ được phát hiện bởi Hans Christian Oersted. Và mối liên hệ mật thiết hơn 

giữa chúng được thực hiện bởi Faraday và Joseph Henry một cách độc lập với nhau vào những 

năm 1820. Kết quả cho thấy dòng điện có thể được tạo ra trong vòng dây dẫn kín khi cho một 

thanh nam châm ở gần chuyển động hoặc là đặt một dòng điện biến thiên gần nó. Chương 

này khảo sát lực tác động lên các điện tích chuyển động và lên các dây dẫn có dòng điện khi 

có sự xuất hiện của từ trường trong không gian. 

29.1. TỪ TRƯỜNG VÀ LỰC TỪ 

Vùng không gian xung quanh điện tích đứng yên 

tồn một điện trường, nhưng khi điện tích chuyển động 

thì không gian đó còn có thêm cả từ trường. Ngoài ra, 

từ trường còn tồn tại xung quanh vật chất có từ tính, 

đó là loại vật liệu tạo nên nam châm.  

Từ trường được đặc trưng bởi vectơ cảm ứng từ 𝐵⃗ , 
kim nam châm sẽ chỉ theo phương của vectơ cảm ứng 

từ 𝐵⃗  khi được đặt trong từ trường. Người ta thường vẽ 

những đường sức từ để mô tả một từ trường.  

Trái đất có từ trường và được coi như là thanh 

nam châm khổng lồ. Kim nam châm có cực bắc chỉ 

về hướng cực bắc địa lý của Trái đất, tức là cực nam 

từ trường Trái đất và ngược lại cực nam của nam 

châm hướng về cực nam địa lý mà đó chính là cực 

bắc từ trường Trái đất. Ở vùng xích đạo thì kim nam 

châm có phương song song với bề mặt Trái đất. 

Nhưng càng đi lên về hướng bắc địa lý thì kim nam 

châm chúi dần xuống bề mặt Trái đất cho đến khi lên 

tới điểm gần cực bắc tại vùng vịnh Hudson của 
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Cannada thì kim nam châm có phương thẳng đứng hướng xuống mặt đất. Điểm này chính là 

cực nam từ trường Trái đất,  được tìm thấy đầu tiên năm 1832, và vị trí này thay đổi dần theo 

thời gian do sự biến đổi cấu tạo bên trong lõi của Trái đất. Các nhà khoa học cho rằng từ 

trường Trái đất được hình thành do những dòng đối lưu trong lõi Trái đất. Các ion hoặc 

electron theo các dòng này và tạo ra từ trường. Ngoài ra cường độ từ trường của một hành 

tình cũng liên hệ với tốc độ quay của hành tinh. Chúng ta có thể xác định vectơ cảm ứng từ 

B⃗⃗  bằng cách dùng mô hình hạt trong trường. Sự tồn tại của từ trường ở một điểm trong 

không gian được xác định bằng cách đo lực từ 

FB
⃗⃗⃗⃗  tác dụng lên một điện tích thử đặt tại đó.Thí nghiệm trên nhiều hạt điện tích cho kết quả 

là: 

- Độ lớn FB thì tỷ lệ với điện tích q và vận tốc v của hạt. 

- Khi điện tích chuyển động song song với phương của vectơ cảm ứng từ B⃗⃗  thì lực tác 

dụng lên điện tích bằng 0. 

- Khi điện tích chuyển động theo phương không song song với phương của vectơ B⃗⃗  (θ ≠ 

0, là góc giữa B⃗⃗  và v⃗ ) thì lực tác dụng lên điện tích có phương vuông góc với cả phương của 

B⃗⃗  và v⃗  (hình 29.3a). 

- Lực từ tác dụng lên hạt mang điện tích dương có chiều ngược với lực từ tác dụng lên 

hạt mang điện tích âm khi chúng chuyển động theo cùng một chiều (hình 29.3b). 

- Độ lớn của lực từ thì tỷ lệ với sinθ. 

 

 

 

Tổng hợp lại các kết quả trên cho ra lực từ có dạng: 

FB
⃗⃗⃗⃗ = qv⃗  x B⃗⃗                                                       (29.1) 
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FB
⃗⃗⃗⃗  có phương vuông góc với mặt phẳng chứa v⃗  , B⃗⃗ .  Theo quy tắc tam diện thuận (có 

thể thay bằng quy tắc bàn tay), FB
⃗⃗⃗⃗  có chiều theo chiều ngón tay cái của bạn nếu q dương, và  

FB
⃗⃗⃗⃗  có chiều ngược chiều ngón tay cái của bạn nếu q âm. 

 

 

Độ lớn của lực từ tác dụng lên điện tích bằng 

𝐹𝐵 = |𝑞|𝑣𝐵 𝑠𝑖𝑛𝜃               (29.2) 

Câu hỏi nhanh 29.1: Một electron di chuyển hướng lên, trong mặt phẳng của trang giấy này. 

Vectơ cảm ứng từ B⃗⃗  của từ trường cũng nằm trong mặt phẳng của trang giấy và hướng về 

phía bên phải. Phương, chiều của lực từ lên electron?  

(a) nằm trong trang giấy, hướng lên trên   

(b) nằm trong trang giấy, hướng xuống dưới   

(c) nằm trong trang giấy, chiều từ trái sang phải   

(d) nằm trong trang giấy, chiều từ phải sang trái 

(e) vuông góc với trang giấy, chiều hướng ra 

(f) vuông góc với trang giấy, chiều hướng vô 

 

Bảng 29.1: Giá trị gần đúng của một số từ trường thông dụng 

Nguồn từ trường Độ lớn từ trường (T) 

Nam châm siêu dẫn (loại mạnh trong phòng thí nghiệm) 30 

Nam châm thông thường (loại mạnh trong phòng thí nghiệm) 2 

Máy MRI (trong y học) 1.5 
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Thanh nam châm 10-2 

Bề mặt Mặt trời 10-2 

Bề mặt Trái đất 0.5 x 10-4 

Từ trường trong não người (do xung dây thần kinh tạo ra) 10-13 

Lực điện và lực từ có một số điểm khác biệt quan trọng sau: 

- Vectơ lực điện thì cùng phương với vectơ điện trường E⃗⃗ , trong khi đó lực từ thì có 

phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ B⃗⃗ . 

- Điện trường thì tác dụng lực lên điện tích đứng yên hoặc chuyển động, còn từ trường 

chỉ tác dụng lực lên điện tích đang chuyển động. 

- Lực điện thì sinh công làm cho điện tích chuyển động, còn lực từ tác dụng lên điện tích 

chuyển động trong một từ trường dừng thì không sinh công. 

Như vậy lực điện thì làm tăng vận tốc của hạt, lực từ thì không làm tăng vận tốc hạt mà 

chỉ thay đổi phương chuyển động của hạt. 

Đơn vị của vectơ cảm ứng từ B⃗⃗  theo hệ SI là Tesla (T) 

1 T = 1
N

C.m/s
= 1 

N

A.m
 

 

Ví dụ 29.1: Electron di chuyển trong từ trường 

Ống tia âm cực là một đèn điện tử chân không chứa một 

hoặc nhiều súng điện tử, và một màn hình lân 

quang được sử dụng để đẩy nhanh và làm chệch hướng 

các chùm electron vào màn hình để tạo ra các hình 

ảnh. 

Cho một electron trong một ống tia âm cực di chuyển 

về phía trước của ống với tốc độ 𝟖 × 𝟏𝟎𝟔m / s dọc theo 

trục x (Hình 29.4). Bao quanh ống là những cuộn dây 

tạo ra từ trường có độ lớn 0,025 T, hợp với trục x một 

góc 600 và nằm trong mặt phẳng xOy. Tính lực từ tác dụng lên electron. 

Bài giải: 

Theo quy tắc tam diện thuận, ta xác định được phương, chiều của lực từ 𝐅𝐁
⃗⃗⃗⃗  như 

hình 29.4. 

Độ lớn lực từ: 

𝐅𝐁 = |𝐪|𝐯𝐁𝐬𝐢𝐧𝛉 = (𝟏, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗𝐂)(𝟖 × 𝟏𝟎𝟔 𝐦 𝐬⁄ )(𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝐓)(𝐬𝐢𝐧𝟔𝟎𝟎)

= 𝟐, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟏𝟒𝐍 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A8n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_ch%C3%A2n_kh%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2n_quang
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2n_quang
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29.2. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU 

Thông thường quy ước phương chiều của vectơ cảm ứng từ B⃗⃗  như hình 29.6, nghĩa là 

vectơ cảm ứng từ có phương vuông góc mặt phẳng hình vẽ, nếu là dấu chấm (hình 29.6a) thì 

B⃗⃗  có chiều hướng ra và ký hiệu là B⃗⃗ out, còn là dấu nhân (hình 29.6b) thì B⃗⃗  có chiều hướng 

vào và ký hiệu là B⃗⃗ in. 

 

 

 

Trong phần 29.1, chúng ta thấy rằng có lực (gọi là 

lực từ) tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong 

từ trường. Lực này có phương vuông góc với phương 

vận tốc của hạt điện nên lực từ không sinh công. Xét 

một hạt điện tích dương chuyển động trong từ trường 

đều với vectơ vận tốc ban đầu vuông góc với vectơ cảm 

ứng từ B⃗⃗ , trong đó cảm ứng từ B⃗⃗  có chiều hướng vào 

mặt phẳng hình vẽ (hình 29.7).  

Ta thấy điện tích chuyển động theo quỹ đạo tròn vì 

lực tác dụng có phương vuông góc với vận tốc. Theo 

định luật II Newton thì FB
⃗⃗⃗⃗ = ma⃗ , ở đây chỉ có lực theo 

phương hướng tâm nên FB = qvB =
mv2

r
. Từ đây dẫn 

đến bán kính quỹ đạo của hạt mang điện tích là: 

r =
mv

qB
                            (29.3) 

Từ phương trình cho thấy bán kính quỹ đạo thì tỷ lệ thuận với động lượng của hạt và tỷ 

lệ nghịch với độ lớn từ trường và điện tích của hạt. Vận tốc góc của hạt là: 

ω =
v

r
=

qB

m
  (29.4) 

Chu kỳ chuyển động là: 

Hình 29.7:  Lực từ tác dụng 

lên điện tích chuyển động trong 

từ trường đều. 
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T =
2πr

v
=

2π

ω
=

2πm

qB
  (29.5) 

Những kết quả này cho thấy rằng vận tốc góc của hạt và chu kỳ chuyển động của nó thì 

không phụ thuộc vào vận tốc hạt và bán kính quỹ đạo. Vận tốc góc ω còn được gọi là tần số 

cyclotron bởi vì hạt điện chuyển động tròn với tần số này trong máy gia tốc cyclotron. 

Trường hợp hạt điện chuyển động trong từ trường đều với vận tốc đầu có phương hợp 

với vectơ cảm ứng từ trường B⃗⃗  một góc bất kỳ thì quỹ đạo của hạt điện là đường xoắn ốc 

(helix) dọc theo phương của vectơ cảm ứng từ B⃗⃗  như hình 29.8. 

 

 

Trường hợp hạt điện chuyển động trong từ trường không đều, chuyển động của điện tích 

khá phức tạp.  

 

Câu hỏi nhanh 29.2: Một hạt điện tích chuyển động vuông góc với từ trường theo một đường 

tròn, bán kính r. Một hạt tương tự, đi vào từ trường, với vận tốc v⃗  vuông góc với B⃗⃗ , nhưng 

tốc độ cao hơn hạt đầu tiên. Bán kính vòng tròn của hạt thứ nhất so với bán kính vòng tròn 

của hạt thứ hai  

(a) nhỏ hơn 

(b) lớn hơn 

(c) bằng nhau  

Ví dụ 29.2: Proton di chuyển vuông góc trong từ trường đều 

Một proton chuyển động theo một quỹ đạo tròn, bán kính 14cm trong một từ 

trường đều mà cảm ứng từ B có độ lớn 0,35T và vận tốc proton vuông góc với từ 

trường. Tính tốc độ proton. 

Bài giải: 

Theo phương trình 29.3: 

𝐯 =
𝐪𝐁𝐫

𝐦𝐩

=
(𝟏, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗𝐂)(𝟎, 𝟑𝟓𝐓)(𝟎, 𝟏𝟒𝐦)

𝟏, 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟐𝟕𝐤𝐠
= 𝟒, 𝟕 × 𝟏𝟎𝟔 𝐦 𝐬⁄  

Ví dụ 29.3: Chùm electron bị uốn cong 
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Trong một thí nghiệm được thiết kế để đo cường độ của từ 

trường đều, các electron ở trạng thái nghỉ, được gia tốc nhờ 

hiệu điện thế 350 V và sau đó đi vào từ trường đều có 

phương vuông góc với vectơ vận tốc của electron. Dưới tác 

dụng của lực từ, các electron di chuyển dọc theo một đường 

cong với bán kính được đo là 7,5 cm (Hình 29.9). Tính độ 

lớn cảm ứng từ? 

Bài giải: 

∆𝑲 + ∆𝑼 = 𝟎 

(
𝟏

𝟐
𝒎𝒆𝒗

𝟐 − 𝟎) + (𝒒∆𝑽) = 𝟎 

𝒗 = √
−𝟐𝒒∆𝑽

𝒎𝒆

= √−𝟐(−𝟏, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪)(𝟑𝟓𝟎𝑽)

𝟗, 𝟏𝟏 × 𝟏𝟎−𝟑𝟏𝒌𝒈
= 𝟏, 𝟏𝟏 × 𝟏𝟎𝟕𝒎/𝒔 

𝑩 =
𝒎𝒆𝒗

𝒆𝒓
=

(𝟗, 𝟏𝟏 × 𝟏𝟎−𝟑𝟏)(𝟏, 𝟏𝟏 × 𝟏𝟎𝟕𝒎/𝒔)

(𝟏, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪)(𝟎, 𝟎𝟕𝟓𝒎)
= 𝟖, 𝟒 × 𝟏𝟎−𝟒𝑻 

29.3. CÁC ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG 

ĐIỆN TRONG TỪ TRƯỜNG 

Khi một điện tích chuyển động với vận tốc 𝑣  trong cả 

điện trường 𝐸⃗  lẫn từ trường 𝐵⃗  thì lực tác dụng lên điện tích 

(còn gọi là lực Lorentz) là: 

F⃗ = qE⃗⃗ + qv⃗  ×  B⃗⃗      (29.6) 

29.3.1 Bộ lọc vận tốc 

Trong nhiều thí nghiệm liên quan đến hạt mang điện 

chuyển động thì điều quan trọng là tất cả các hạt phải có 

cùng vận tốc. Để làm được điều này, chúng ta cho chùm 

điện tích chuyển động qua bộ lọc vận tốc được thiết kế như 

hình 29.10.  

Bộ lọc vận tốc có một điện trường đều hướng từ trái 

sang phải trong mặt phẳng hình vẽ và một từ trường đều 

vuông góc và chiều hướng vào mặt phẳng như hình 29.10.  

 

Nếu q là điện tích dương có vận tốc là v⃗  hướng lên thì lực từ tác dụng lên q sẽ có chiều 

hướng sang trái với độ lớn qvB, lực điện tác dụng lên q có chiều hướng sang phải với độ lớn 

qE (hình 29.10).  

Do đó, khi ta chọn điện trường và từ trường sao cho qE = qvB thì điện tích q sẽ chuyển 

động theo đường thẳng ra khỏi bộ lọc. Ta thấy rằng: 
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  v =
E

B
                                                                    (29.7) 

Như vậy, chỉ có những hạt có vận tốc như trên thì mới đi ra khỏi bộ lọc, còn lại các hạt  

có vận tốc khác sẽ bị cuốn về bản cực và không thoát ra ngoài được. 

29.3.2 Khối phổ kế (mass spectrometer) 

Khối phổ kế dùng để phân tách các ion dựa vào 

tỷ số khối lượng trên điện tích của nó, với thiết bị 

đời đầu có tên gọi Bainbridge.  

Một chùm ion cho đi qua bộ lọc vận tốc và sau 

đó đi vào vùng từ trường đều 𝐵0
⃗⃗⃗⃗  có cùng chiều với 

từ trường 𝐵⃗  trong bộ lọc vận tốc (hình 29.11). 

Khi đi vào vùng từ trường thứ hai thì ion chuyển 

động theo quỹ đạo là nửa vòng tròn bán kính r rồi 

đập vào một dãy các đầu dò tại vị trí P. Nếu là ion 

dương thì lệch về phía trái như hình 29.11, còn nếu 

là ion âm thì lệch về phía phải. Từ phương trình 29.3, 

ta có: 

m

q
=

rB0

v
 

 

Sử dụng phương trình 29.7 ta được:               

m

q
=

rB0B

E
  (29.8) 

Do vậy, chúng ta có thể xác định được m/q bằng việc đo bán kính cong quỹ đạo và biết  

độ lớn của B, B0, và E.  

Trong thực tế, người ta đo khối lượng của nhiều đồng vị của ion nào đó có cùng điện tích 

q. Theo cách này thì có thể xác định được tỷ số khối lượng ngay cả khi không biết giá trị của 

q. 

Một chút thay đổi của kỹ thuật này được sử dụng bởi J.J. Thomson (1856-1940) vào năm 

1897 để xác định giá trị e/me của electron. Hình 29.12 mô tả sơ đồ thí nghiệm.  

Electron được gia tốc từ cathode và chuyển động qua hai khe rồi đi vào vùng không gian 

có điện trường và từ trường vuông góc như hình vẽ. Điện trường và từ trường được điều chỉnh 

sao cho dòng electron chuyển động thẳng. Khi từ trường bị tắt đi, điện trường làm cho electron 

lệch đi và độ lệch này được ghi nhận bằng màn hình huỳnh quang. Từ độ lệch này và giá trị 

của E và B mà ta có thể xác định được tỷ số điện tích trên khối lượng của electron. Những 

kết quả của thí nghiệm này dẫn đến sự khám phá ra electron là một hạt cơ bản trong tự nhiên. 
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29.3.3 Máy gia tốc 

Là thiết bị để tăng vận tốc của hạt lên rất lớn. Năng lượng của hạt được dùng để bắn phá 

các hạt nhân nguyên tử và do vậy tạo ra các phản ứng hạt nhân cho nghiên cứu. Rất nhiều 

bệnh viện sử dụng máy gia tốc để tạo ra chất phóng xạ dùng cho việc chuẩn đoán và điều trị. 

Cả điện trường lẫn từ trường đều có vai trò quan trọng trong máy gia tốc như hình 29.13. 

Điện tích chuyển động bên trong hai hình bán nguyệt D1 và D2 ( gọi là dee). Một nguồn điện 

xoay chiều tần số cao được áp vào D1 và D2. Từ trường đều vuông góc với điện trường. Ion 

dương được phóng ra từ nguồn P gần tâm của nam châm trong một dee, và di chuyển theo 

đường dẫn được biểu thị bằng đường màu đen nét đứt như trong hình. Sau mỗi vòng chuyển 

động hoàn chỉnh, hạt nhận được năng lượng tăng thêm là K.  

 

Từ phương trình 29.3, ta có 𝑣 =
𝑞𝐵𝑅

𝑚
. Do đó, ta có thể thu được động năng của ion khi nó 

thoát ra máy gia tốc có hình bán nguyệt bán kính R. 

K = 
1

2
m𝑣2 =

(𝑞𝐵𝑅)2

2m
  (29.9) 
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29.4. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẦN CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA 

Ta biết rằng từ trường tác dụng lực lên điện tích chuyển động trong nó, mà dòng điện thì 

gồm những điện tích chuyển động nên từ trường cũng tác dụng lên dòng điện đặt trong nó. 

Hình 29.14 mô tả sự lệch của sợi dây mang điện trong từ trường.  

Khi chưa có dòng điện, sợi dây chưa bị lệch (hình b), khi có dòng điện từ dưới lên thì sợi 

dây bị lệch sang trái (hình c), và khi đổi chiều dòng điện thì dây bị lệch sang phải (hình d).  

 

 

 Xét một đoạn dây điện có chiều dài L, diện tích mặt cắt 

ngang là A có cường độ dòng điện I đặt trong từ trường đều B⃗⃗  
như hình 29.15.  

Lực từ tác dụng lên hạt điện chuyển động với vận tốc vd⃗⃗⃗⃗  có 

điện tích q là qvd⃗⃗⃗⃗  x B⃗⃗ . Tổng số hạt mang điện trong sợi dây là 

nAL với n là mật độ hạt mang điện tích trong sợi dây.  

Vậy tổng lực tác dụng lên sợi dây điện là: 

 F⃗ B = (qvd⃗⃗⃗⃗  x B⃗⃗ )nAL 

Mà I = nqvdA theo phương trình 27.4. Do vậy:  

F⃗ B = (IL⃗  x B⃗⃗ )                (29.10) 

Với L⃗  là vectơ có phương chiều của dòng điện và độ lớn là L. Công thức trên áp dụng 

cho đoạn dây thẳng đặt trong từ trường đều.  

Trường hợp tổng quát cho dây điện bất kỳ thì ta chia sợi dây điện thành những vi phân 

chiều dài ds như hình 29.16, khi đó lực tác dụng lên ds là: 

 dF⃗ B = (Ids⃗⃗⃗⃗  x B⃗⃗ )                                                   (29.11) 

Vậy lực tác dụng cho cả đoạn dây ab là: 
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 F⃗ B = I∫ ds⃗⃗⃗⃗  x B⃗⃗ 
b

a
                                                   (29.12) 

 

Hình 29.16: Một đoạn dây có hình dạng bất kỳ trong từ trường 

Câu hỏi nhanh 29.3: Một sợi dây điện nằm trong mặt phẳng của trang+ giấy này, chiều dòng 

điện hướng lên trên. Lực từ hướng từ trái sang phải trang giấy. Vectơ cảm ứng từ B⃗⃗  có phương, 

chiều 

(a) nằm trong mặt phẳng của trang, chiều từ phải sang trái 

(b) nằm trong mặt phẳng của trang, chiều hướng xuống dưới, 

(c) vuông góc, hướng ra khỏi trang  

(d) vuông góc, hướng vào trang 

Ví dụ 29.4:Lực tác dụng lên một dây dẫn hình bán 

nguyệt 

Một dây được uốn thành hình bán nguyệt bán 

kính R tạo thành một mạch kín và mang dòng 

điện I. Dây nằm trong mặt phẳng xy và từ trường 

đều có cảm ứng từ 𝑩⃗⃗  hướng theo chiều dương của 

trục y như trong hình 29.17. Tìm độ lớn và hướng 

của lực từ tác dụng lên phần thẳng và phần cong 

của dây. 

Bài giải: 

Theo quy tắc bàn tay phải, lực từ tác dụng lên phần thẳng của dây𝑭𝟏
⃗⃗ ⃗⃗   có phương 

vuông góc mặt phẳng xy, chiều hướng ra, lực từ tác dụng lên phần dây cong 𝑭𝟐
⃗⃗ ⃗⃗   

có phương vuông góc mặt phẳng xy, chiều hướng vô. 

Gọi 𝒌̂: vectơ đơn vị theo phương z.  

Lực từ tác dụng lên đoạn dây thẳng: 

𝑭𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑰∫ 𝒅𝒔⃗ × 𝑩⃗⃗ = 𝑰∫ 𝑩𝒅𝒙𝒌̂ = 𝟐𝑰𝑹𝑩𝒌̂

𝑹

−𝑹

𝒃

𝒂

 

Lực từ tác dụng lên phần dây cong: 

𝒅𝑭𝟐
⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑰 𝒅𝒔⃗ × 𝑩⃗⃗ = −𝑰𝑩𝒔𝒊𝒏𝜽𝒅𝒔𝒌̂ 
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Với 𝒅𝒔 = 𝑹𝒅𝜽 

Suy ra 𝑭𝟐
⃗⃗ ⃗⃗  = −∫ 𝑰𝑹𝑩𝒔𝒊𝒏𝜽𝒅𝜽𝒌̂ = −𝑰𝑹𝑩

𝝅

𝟎
∫ 𝒔𝒊𝒏𝜽𝒅𝜽𝒌̂ = −𝟐𝑰𝑹𝑩

𝝅

𝟎
𝒌̂ 

29.5. MÔ MEN LỰC TÁC DỤNG LÊN MỘT DÒNG ĐIỆN KÍN ĐẶT TRONG TỪ 

TRƯỜNG ĐỀU 

Trong mục 29.4 chúng ta thấy rằng khi dây dẫn có dòng điện 

chạy qua được đặt trong từ trường thì có lực từ tác dụng lên nó.  

Xét vòng dây điện kín hình chữ nhật có cường độ dòng điện 

I đặt trong từ trường đều có phương song song với mặt phẳng 

vòng dây như hình 29.18.  

Ta thấy rằng không có lực từ tác dụng lên đoạn 1 và đoạn 3 

vì đoạn dây điện này có phương song song với từ trường B⃗⃗  nên 

L⃗  ×  B⃗⃗ = 0.  

Lực từ tác dụng lên đoạn 2 và đoạn 4 theo phương trình 29.10 

là: 

F2 = F4 = IaB 

Lực từ tác dụng lên đoạn 2 là F⃗ 2, có chiều hướng ra ngoài mặt phẳng khung dây, trong 

khi đó lực từ tác dụng lên đoạn 4 là F⃗ 4, có chiều hướng vào mặt phẳng khung dây.  

Nếu ta nhìn khung dây từ đoạn 3 dọc theo đoạn 2 và đoạn 

4 thì lực từ F⃗ 2 và F⃗ 4 được biểu diễn như hình 29.19 và hai lực 

này tạo ra moment τmax làm cho khung dây quay: 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝐹2

𝑏

2
+ 𝐹4

𝑏

2
 = (𝐼𝑎𝑏)

𝑏

2
+ (𝐼𝑎𝑏)

𝑏

2
 = 𝐼𝑎𝑏𝐵 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝐴𝐵                                             (29.13) 

Với A = ab, diện tích của 

khung dây. 

Giờ xét trường hợp từ trường đều 𝐵⃗  tạo với phương vuông 

góc mặt phẳng khung dây một góc θ<90º như hình 29.20. Để 

đơn giản ta xét trường hợp 𝐵⃗  vuông góc với đoạn 2 và đoạn 4. 

Lực từ tác dụng lên đoạn 1 và đoạn 3 triệt tiêu với nhau và không 

tạo ra moment lực. Lực từ tác dụng lên đoạn 2 và đoạn 4 tạo ra 

một moment lực bằng: 

𝜏 = 𝐹2

𝑏

2
𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝐹4

𝑏

2
𝑠𝑖𝑛𝜃  
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= (𝐼𝑎𝑏)
𝑏

2
𝑠𝑖𝑛𝜃 + (𝐼𝑎𝑏)

𝑏

2
𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝐼𝑎𝑏𝐵𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝐼𝐴𝐵𝑠𝑖𝑛𝜃 

Kết quả trên cho thấy moment lực có giá trị lớn nhất bằng IAB khi từ trường vuông góc 

với pháp tuyến khung dây (θ = 90º) như trình bày trong hình 29.19 và bằng 0 khi từ trường 

song song với pháp tuyến khung dây (θ = 0). 

Moment lực tác dụng lên khung dây điện kín 

được biểu diễn dưới dạng vectơ như sau: 

𝜏 = 𝐼𝐴  ×  𝐵⃗                  (29.14) 

Trong đó vectơ 𝐴  có phương trùng với pháp 

tuyến khung dây, độ lớn bằng diện tích khung dây 

và chiều được xác định bằng quy tắc bàn tay phải 

như hình 29.21. 

Moment lưỡng cực từ μ⃗  (gọi tắt là moment từ) của khung dây là: 

 μ⃗  ≡ IA⃗⃗                                                              (29.15) 

Nếu có một cuộn dây được cuốn N vòng thì moment từ của cuộn dây là: 

 μcoil⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = NIA⃗⃗                                                       (29.16)  

Vậy từ phương trình 29.15, có thể biểu diễn moment lực tác dụng lên khung dây điện kín 

đặt trong từ trường B⃗⃗  là: 

 τ⃗ = μ⃗  ×  B⃗⃗                                                          (29.17) 

Phương trình 29.17 tương tự như phương trình 26.18, τ⃗ = p⃗  ×  E⃗⃗ , mômen lực tác động 

vào một lưỡng cực điện với sự có mặt của điện trường E, p⃗ : momen lưỡng cực điện. 

Phương trình 29.16 và 29.17 còn áp dụng cho cả khung dây hình chữ nhật. 

Phương trình 29.17 áp dụng cho tất cả các khung dây có hình dạng khác nhau đặt trong 

từ trường.  

Với lưỡng cực điện, thế năng điện trường của lưỡng cực điện 𝑈𝐸 = −𝑝.⃗⃗⃗  𝐸⃗ . Tương tự như 

vậy, thế năng từ trường của lưỡng cực từ bằng 

 𝑈𝐵 = −𝜇.⃗⃗⃗  𝐵⃗ .                                                                                                                                     (29.18) 

 

Ví dụ 29.5: Moment lưỡng cực từ của cuộn dây 

Cho cuộn dây hình chữ nhật 𝟓, 𝟒 𝒄𝒎 × 𝟖, 𝟓 𝒄𝒎, chứa 25 vòng và có dòng điện 

15mA chạy qua. Người ta tạo ra một từ trường 0,35 T song song mặt phẳng vòng 

dây.  

a. Tính độ lớn mo ment lưỡng cực từ của cuộn dây 

b. Tính độ lớn moment lực tác dụng lên cuộn dây 



14 

 

Bài giải: 

a. Từ phương trình 29.16 

𝛍𝐜𝐨𝐢𝐥 = 𝐍𝐈𝐀 = (𝟐𝟓)(𝟏𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑𝐀)(𝟎, 𝟎𝟓𝟒𝐦)(𝟎, 𝟎𝟖𝟓𝐦) = 𝟏, 𝟕𝟐 × 𝟏𝟎−𝟑𝐀.𝐦𝟐 

b. Từ phương trình 29.17 

𝝉 = 𝝁𝒄𝒐𝒊𝒍𝑩 = (𝟏, 𝟕𝟐 × 𝟏𝟎−𝟑𝐀.𝐦𝟐)(𝟎, 𝟑𝟓𝑻) = 𝟔, 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒𝑵𝒎 

 

29.6. HIỆU ỨNG HALL 

 Hiệu ứng Hall là một hiệu ứng vật lý được thực hiện 

khi áp dụng một từ trường vuông góc lên một bản làm 

bằng kim loại hay chất bán dẫn hay chất dẫn điện nói 

chung (thanh Hall) đang có dòng điện chạy qua. Lúc đó 

người ta nhận được hiệu điện thế (hiệu thế Hall) sinh ra tại 

hai mặt đối diện của thanh Hall. Tỷ số giữa hiệu thế Hall 

và dòng điện chạy qua thanh Hall gọi là điện trở Hall, đặc 

trưng cho vật liệu làm nên thanh Hall   

Hiệu ứng Hall được quan sát đầu tiên vào năm 1879 

bởi Edwin Hall. Sơ đồ thí nghiệm được bố trí như hình 

29.22.  

Một tấm vật dẫn có cường độ dòng điện theo phương 

x được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 𝐵⃗  theo 

phương y.   

Giả sử trong vật dẫn dòng điện là dòng dịch chuyển của electron mang điện tích âm, dòng 

điện I theo chiều dương trục x thì electron dịch chuyển theo chiều ngược lại với vận tốc trôi 

vd. Khi đó electron sẽ bị lực từ tác dụng làm chúng lệch lên trên và tập trung về phía cạnh 

trên của tấm, và để lại điện tích dương tập trung về phía cạnh dưới. Sự tập trung điện tích ở 

các cạnh của tấm vật dẫn tạo ra một điện trường 𝐸𝐻
⃗⃗ ⃗⃗   có chiều từ dưới lên trên theo phương z. 

Sự tồn tại của điện trường này tạo ra lực điện tác dụng lên electron làm cho nó di chuyển 

xuống cạnh dưới. Trong trường hợp dòng điện có các hạt mang điện tích dương thì điện 

trường 𝐸𝐻
⃗⃗ ⃗⃗   sẽ có chiều ngược lại, tức là hướng từ trên xuống dưới. Khi lực điện và lực từ tác 

dụng lên electron bằng nhau thì điều kiện cân bằng đạt được, tức là electron không còn di 

chuyển theo phương z. Độ chênh lệch điện thế giữa cạnh trên và cạnh dưới được gọi là hiệu 

điện thế hoặc điện áp Hall.  

Từ điều kiện cân bằng, ta có: 

 𝑞𝑣𝑑𝐵 = 𝑞𝐸𝐻 

 𝐸𝐻 = 𝑣𝑑𝐵 

Nếu d là chiều rộng của tấm vật dẫn thì điện áp Hall là: 

 ∆𝑉𝐻 = 𝐸𝐻𝑑 = 𝑣𝑑𝐵d                                         (29.19) 

Hình 29.22: Sơ đồ thí 

nghiệm quan sát hiệu ứng Hall 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_lo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A1n_d%E1%BA%ABn
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%ABn_%C4%91i%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%ABn_%C4%91i%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_th%E1%BA%BF
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Theo phương trình trên, khi ta đo được điện thế Hall thì sẽ tính được vận tốc trôi của 

dòng điện tích. Cũng từ đây ta xác định được mật độ điện tích nếu đo thêm cường độ dòng 

điện I. Dựa vào phương trình 27.4, vận tốc trôi là: 

 𝑣𝑑 =
𝐼

𝑛𝑞𝐴
                                                          (29.20) 

Với A là diện tích mặt cắt ngang của tấm vật dẫn. Thay phương trình 29.20 vào phương 

trình 29.19, ta được: 

 ∆𝑉𝐻 =
𝐼𝐵𝑑

𝑛𝑞𝐴
                                                          (29.21) 

Do A= td, với t là chiều dày của tấm vật dẫn, phương trình 29.21 có thể viết lại: 

 ∆𝑉𝐻 =
𝐼𝐵

𝑛𝑞𝑡
=

𝑅𝐻𝐼𝐵

𝑡
                                              (29.22) 

Với RH = 1/nq được gọi là hệ số Hall. Như vậy, khi tính được hệ số Hall thì từ dấu và giá 

trị của RH ta suy ra được mật độ hạt dẫn và dấu điện tích của nó. 

Ví dụ 29.6:Hiệu ứng Hall lên miếng đồng 

Một dải đồng hình chữ nhật rộng 1,5 cm và dày 0,1 cm mang dòng điện 5 A. Tìm 

điện áp Hall khi từ trường 1,2 T tác dụng lên nó theo hướng vuông góc với dải. 

Bài giải: 

Giả sử mỗi electron trên mỗi phân tử đều dẫn điện, ta có mật độ phần tử mang 

điện: 

𝒏 =
𝑵𝑨

𝑽
=

𝑵𝑨𝝆

𝑴
 

Từ phương trình 29.22 

∆𝑽𝑯 =
𝑰𝑩

𝒏𝒒𝒕
=

𝑴𝑰𝑩

𝑵𝑨𝝆𝒒𝒕
 

∆𝑽𝑯 =
(𝟎, 𝟎𝟔𝟑𝟓 𝒌𝒈 𝒎𝒐𝒍⁄ )(𝟓𝑨)(𝟏, 𝟐𝑻)

(𝟔, 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟑𝒎𝒐𝒍−𝟏)(𝟖, 𝟗𝟐𝟎 𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ )(𝟏, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪)(𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝒎)

= 𝟎, 𝟒𝟒 𝝁𝑽 

TÓM TẮT 

Lực từ tác dụng lên hạt mang điện tích  

FB
⃗⃗⃗⃗ = qv⃗  x B⃗⃗  

 

Phương của lực từ : vuông góc mặt phẳng chứa (v⃗ , B⃗⃗ ) 

Chiều : theo quy tắc tam diện thuận 

Độ lớn :FB = |q|vBsinθ 

θ: góc giữa v⃗  và B⃗⃗  
Đơn vị của B là Tesla (T) 
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1T = 1N A.m⁄  
 

Điện tích chuyển động trong từ trường đều sao cho vận tốc ban đầu v⃗  vuông góc với cảm ứng 

từ B⃗⃗  thì điện tích sẽ chuyển động tròn với bán kính:  

r =
mv

qB
 

Vận tốc góc của hạt là: 

ω =
v

r
=

qB

m
   

Chu kỳ chuyển động là: 

T =
2πr

v
=

2π

ω
=

2πm

qB
 

Lực từ tác dụng lên dây thẳng mang điện đặt trong từ trường đều là  

F⃗ B = (IL⃗  x B⃗⃗ ) 
      Trường hợp tổng quát cho dây điện bất kỳ thì ta chia sợi dây điện thành những vi phân 

chiều dài ds, khi đó lực tác dụng cho cả đoạn dây ab là: 

F⃗ B = I∫ ds⃗⃗⃗⃗  x B⃗⃗ 
b

a

 

Moment lưỡng cực từ μ⃗  (gọi tắt là moment từ) của khung dây là: 

 μ⃗  ≡ IA⃗⃗  
Nếu có một cuộn dây được cuốn N vòng thì moment từ của cuộn dây là: 

 μcoil⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = NIA⃗⃗  

Moment lực tác dụng lên khung dây điện kín đặt trong từ trường đều B⃗⃗ : 

 τ⃗ = μ⃗  ×  B⃗⃗  
 

Điện thế Hall                       

∆𝑉𝐻 = 𝐸𝐻𝑑 = 𝑣𝑑𝐵𝑑 =
𝐼𝐵𝑑

𝑛𝑞𝐴
=

𝐼𝐵

𝑛𝑞𝑡
=

𝑅𝐻𝐼𝐵

𝑡
 

 

Câu hỏi lý thuyết chương 29 

     

1.  Một từ trường đều không thể gây ra một lực từ lên một hạt trong trường hợp nào sau 

đây? Có thể chọn nhiều đáp án.  

(a) Hạt được tích điện.  

(b) Hạt điện di chuyển vuông góc với từ trường.  

(c) Hạt điện chuyển động song song với từ trường.  

(d) Cường độ của từ trường thay đổi theo thời gian. 

(e) Hạt điện tích đang đứng yên. 



17 

 

Đáp số : c và e 

2.  Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ cường độ của các lực tác dụng lên hạt điện 

(a) Một electron di chuyển với tốc độ 1 Mm / s vuông góc với từ trường 1 mT 

(b) Một electron chuyển động với tốc độ 1 Mm / s song song với từ trường 1 mT  

(c) Một electron chuyển động với tốc độ 2 Mm / s vuông góc với từ trường 1 mT  

(d) Một proton di chuyển với tốc độ 1 Mm / s vuông góc với từ trường 1 mT 

(e) Một proton di chuyển với tốc độ 1 Mm / s , hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 450, 

độ lớn từ trường 1 mT    

Đáp số : (c) > (a) = (d) > (e) > (b)                                
3. Một thanh đồng mỏng dài 1 m có khối lượng 50g. Tính cường độ dòng điện tối thiểu 

trong thanh để cho phép nó bay lên khỏi mặt đất trong một từ trường 0.1 T? 

(a) 1,20 A  

(b) 2,40 A  

(c) 4,90 A 

(d) 9,80 A  

(e) Tất cả đều sai 

Đáp số : c 

4. Trả lời từng câu hỏi Có hay Không. Giả sử các chuyển động và chiều dòng điện dọc theo 

trục x và chiều các trường hướng theo trục y.  

(a) Điện trường có tác dụng một lực lên một vật nhiễm điện đứng yên không? 

(b) Từ trường có tác dụng một lực lên một vật nhiễm điện đứng yên không?. 

(c) Điện trường có gây ra một lực tác dụng lên vật nhiễm điện chuyển động không? 

(d) Từ trường có gây ra một lực tác dụng lên vật nhiễm điện chuyển động không? 

(e) Điện trường có tác dụng lực lên dây thẳng mang dòng điện không? 

(f) Từ trường có tác dụng lực lên dây thẳng mang dòng điện không? 

(g) Điện trường có tác dụng lực lên một chùm electron chuyển động không? 

(h) Từ trường có tác dụng lực lên một chùm electron chuyển động không? 

Đáp số : (a) Có, (b) Không, (c) Có, (d) Có, , (e) Không , (f) Có, (g) Có, (h) Có 

5. Một từ trường đều có làm một electron chuyển động không nếu ban đầu electron đứng 

yên thành? Giải thich câu trả lời của bạn. 

6. Giải thích tại sao không thể xác định riêng rẽ điện tích và khối lượng của một hạt tích 

điện bằng cách đo gia tốc được tạo ra bởi lực điện và lực từ tác dụng lên hạt. 
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7. Có thể định hướng một vòng dây điện trong từ trường đều sao cho vòng dây không có xu 

hướng quay không? 

8. Chuyển động của một hạt tích điện có thể được dùng để phân biệt từ trường và điện 

trường tác dụng lên nó không? Hãy giải thích vì sao? 

9. Làm cách nào một vòng dây điện có thể được sử dụng để xác định sự hiện diện của từ 

trường trong một vùng không gian nhất định? 

 

Bài tập chương 29 

 

1. Ở xích đạo, gần bề mặt Trái đất, từ trường khoảng 50 mT, hướng về phía bắc và điện 

trường khoảng 100 N / C hướng xuống trong điều kiện thời tiết tốt. Tìm lực hấp dẫn, lực 

điện và lực từ tác dụng lên một electron đang chuyển động với vận tốc tức thời là 6 ×
106 𝑚 𝑠⁄  hướng về phía đông. 

Đáp số : Lực hấp dẫn : 𝟖, 𝟗𝟑 × 𝟏𝟎−𝟑𝟎𝑵 𝒉ướ𝒏𝒈 𝒙𝒖ố𝒏𝒈, Lực điện : 𝟏, 𝟔𝟎 ×
𝟏𝟎−𝟏𝟕𝑵 𝒉ướ𝒏𝒈 𝒍ê𝒏, Lực từ : 𝟒, 𝟖𝟎 × 𝟏𝟎−𝟏𝟕𝑵 𝒉ướ𝒏𝒈 𝒙𝒖ố𝒏𝒈 

2. Xác định hướng cong ban đầu của các hạt tích điện khi chúng đi vào từ trường thể hiện 

trong hình P29.23. 

 

Đáp số : (a) hướng lên, (b) hướng ra khỏi trang giấy, (c) không thay đổi hướng, (d) 

hướng vào trang giấy 

3. Tìm phương, chiều của từ trường tác dụng lên một hạt tích điện dương chuyển động trong 

ba trường hợp mô tả ở hình 29.24 
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Đáp số : (a) hướng vào trang giấy, (b) hướng xuống dưới trang giấy 

4. Một proton di chuyển trong một từ trường đều, vận tốc 1 × 107 𝑚 𝑠  ⁄  theo chiều dương 

trục z, vuông góc với cảm ứng từ 𝐵⃗ . Hạt có gia tốc 2 × 1013 𝑚 𝑠2⁄  theo chiều dương trục 

x. Xác định cảm ứng từ 𝐵⃗ . 

Đáp số :𝑩⃗⃗ = −𝟐𝟎, 𝟗𝒋̂ 𝒎𝑻 

5. Một electron di chuyển theo đường tròn vuông góc từ trường đều 2 mT. Nếu tốc độ của 

electron là 1,5 × 107 𝑚 𝑠  ⁄ , hãy xác định (a) bán kính của đường tròn và (b) khoảng thời 

gian cần thiết để electron di chuyển hết vòng tròn. 

Đáp số : (a) 4,27 cm , (b) 𝟏, 𝟕𝟗 × 𝟏𝟎−𝟖𝒔 

6. Một hạt có điện tích q và động năng K di chuyển trong một từ trường đều có độ lớn B. 

Nếu hạt chuyển động theo đường tròn bán kính R, hãy tìm các biểu thức cho (a) tốc độ 

của nó và (b) khối lượng của nó. 

Đáp số : (a) 𝒗 =
𝟐𝑲

𝒒𝑩𝑹
 , (b) 𝒎 =

𝒒𝟐𝑩𝟐𝑹𝟐

𝟐𝑲
 

7. Một electron va chạm đàn hồi với electron thứ hai đang đứng yên. Sau va chạm, chúng 

chuyển động với bán kính quỹ đạo của chúng lần lượt là 1cm và 2,4 cm. Các quỹ đạo 

vuông góc với từ trường đều 0,044 T. Xác định năng lượng (tính bằng keV) của electron 

đầu. 

Đáp số : 115 keV 

8. Một electron di chuyển theo đường tròn vuông góc với từ trường đều 1mT. Moment động 

lượng của electron đối với tâm vòng tròn là 4 × 10−25 𝑘𝑔𝑚2 𝑠⁄ . Xác định (a) bán kính 

của đường tròn và (b) tốc độ của electron. 

Đáp số : (a) 0,05 m , (b) 𝟖, 𝟕𝟖 × 𝟏𝟎𝟔 𝒎/𝒔 

9. Một dây thẳng mang dòng điện 3A được đặt trong một từ trường đều 0,28 T vuông góc 

với dây.  

(a) Tìm độ lớn của lực từ lên một phần của dây có chiều dài 14cm.  
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(b) Giải thích lý do tại sao bạn không thể xác định được hướng của lực từ với thông tin 

được đưa ra trong bài toán. 

Đáp số : (a) 0,118N  

10. Một dây dẫn mang dòng điện 𝐼 = 15 𝐴 hướng theo chiều dương trục x và vuông góc với  

từ trường đều. Lực từ tác dụng trên mỗi đơn vị chiều dài của dây là 0,12 N / m và hướng 

theo chiều âm của trục y. Xác định độ lớn, phương, chiều của từ trường này. 

Đáp số : 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟑 𝑻, 𝒉ướ𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒉𝒊ề𝒖 𝒅ươ𝒏𝒈 𝒕𝒓ụ𝒄 𝒛 

11. Một sợi dây có chiều dài 2,8 m mang dòng điện 5A đặt trong từ trường đều 0,39 T. Tính 

độ lớn của lực từ tác dụng lên dây khi góc giữa từ trường và dòng điện là (a) 600, (b) 

900và (c) 1200. 

Đáp số : (a) 4,73N , (b)5,46 N ,  (c)4,73N   

12. Một cuộn dây gồm 50 vòng dây tròn, bán kính 5cm có thể được định hướng theo bất kỳ 

hướng nào trong từ trường đều có cường độ 0,5T. Nếu cuộn dây mang dòng điện 25mA, 

tìm độ lớn của moment lực cực đại tác dụng lên cuộn dây. 

Đáp số : 𝟒, 𝟗𝟏 × 𝟏𝟎−𝟑𝑵𝒎 

13. Một dòng điện 5A chạy qua một vòng dây trònđường kính 10 cm và được đặt trong một 

từ trường đều 3 mT. Tìm (a) moment lực cực đại tác dụng lên dây và (b) khoảng giá trị 

của thế năng của hệ dây- từ trường cho nhiều hướng khác nhau của vòng dây. 

Đáp số :(𝒂)  𝟏𝟏𝟖 × 𝟏𝟎−𝟔𝑵𝒎, (𝒃)  𝟏𝟏𝟖𝛍𝐉 ≤ 𝐔 ≤ 𝟏𝟏𝟖𝛍𝐉 

 

14. Đầu dò hiệu ứng Hall hoạt động với dòng điện 120 mA. Khi đầu dò được đặt trong một 

từ trường đều 0,08T, nó tạo ra điện áp Hall là 0,7 mV.  

(a) Khi nó được dùng để đo một từ trường khác, điện áp Hall là 0,33 mV. Tính cường độ 

của từ trường này? 

(b) Độ dày của đầu dò theo hướng của 𝐵⃗  là 2mm. Tìm mật độ của các hạt mang điện biết 

mỗi hạt có độ lớn điện tích là e. 

Đáp số :(𝒂) 𝟑𝟕, 𝟕 𝒎𝑻, (𝒃)  𝟒, 𝟐𝟗 × 𝟏𝟎𝟐𝟓𝒎−𝟑 

15. Trong mô hình nguyên tử hydro của Niels Bohr 1913, một electron đơn lẻ chuyển động 

trên một quỹ đạo tròn bán kính 5,29 × 10−11𝑚 , với tốc độ là 2,19 × 106 𝑚 𝑠⁄ .  

(a) Tính độ lớn của moment từ gây bởi chuyển động của electron? 

(b) Nếu electron di chuyển trên đường tròn trong mặt phẳng nằm ngang, ngược chiều 

kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống, tìm hướng của vectơ moment từ ? 

Đáp số :(𝒂)𝟗 , 𝟐𝟕 × 𝟏𝟎−𝟐𝟒 𝑨𝒎𝟐, (𝒃) 𝒉ướ𝒏𝒈 𝒙𝒖ố𝒏𝒈 

16. Một hạt điện tích dương 𝑞 = 3,2 × 10−19𝐶  di chuyển với vận tốc 𝑣 = (2𝑖̂ + 3𝑗̂ − 𝑘̂) m 

/ s qua một khu vực có cả từ trường đều và điện trường đều.  
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(a) Tính tổng các lực tác dụng lên hạt điện tích này (theo ký hiệu vector đơn vị), với 𝐵⃗ =

(2𝑖̂ + 4𝑗̂ + 𝑘̂) 𝑇 và 𝐸⃗ = (4𝑖̂ − 𝑗̂ − 2𝑘̂) 𝑉 𝑚⁄ . 

(b) Góc hợp bởi vectơ lực với chiều dương trục x bằng bao nhiêu? 

Đáp số  

(𝒂) 𝑭⃗⃗ = (𝟑, 𝟓𝟐𝒊̂ − 𝟏, 𝟔𝟎𝑱̂) × 𝟏𝟎−𝟏𝟖 𝑵, (𝒃) 𝟐𝟒, 𝟒𝟎 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒉𝒊ề𝒖 𝒅ươ𝒏𝒈 𝒕𝒓ụ𝒄 𝒙 

17. Một thanh kim loại nặng 0,2 kg mang dòng điện 10 A lướt trên hai thanh ray nằm cách 

nhau 0,5 m. Nếu hệ số ma sát động giữa thanh và đường ray là 0,1 thì một từ trường theo 

phương thẳng đứng bằng bao nhiêu để giữ cho thanh di chuyển với tốc độ không đổi? 

Đáp số :  𝟑𝟗, 𝟐 𝒎𝑻 

 


